	TRƯỜNG THCS MỖ LAO

Họ và tên :……………………

Lớp :…………………………
	ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 

                      VẬT LÝ 9




I – TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn câu đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1. Khi hiệu điện thế đặt vào giữa hai đầu dây dẫn tăng hay giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện qua dây dẫn đó thay đổi như thế nào?

A. Không thay đổi.

B. Giảm hay tăng bấy nhiêu lần.

C. Tăng hay giảm bấy nhiêu lần.

D. Không thể xác định chính xác được.

Câu 2. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp?

Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch:

A. Bằng hiệu các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần.

B. Bằng tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần.

C. Bằng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần.

D. Luôn nhỏ hơn tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần.

Câu 3. Khi dịch chuyển con chạy hoặc tay quay của biến trở, đại lượng nào sau đây sẽ thay đổi theo?

A. Tiết diện dây dẫn của biến trở.

B. Điện trở suất của chất làm dây dẫn của biến trở.

C. Chiều dài dây dẫn của biến trở.

D. Nhiệt độ của biến trở.

Câu 4. Khi nào hai thanh nam châm hút nhau?

A. Khi hai cực Bắc để gần nhau.
B. Khi hai cực Nam để gần nhau.

C. Khi để hai cực khác tên gần nhau.
D. Khi cọ sát hai cực cùng tên vào nhau.

Câu 5. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn khi :

A. Đưa một cực của thanh nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

B. Nối hai cực của pin với hai đầu của một cuộn dây dẫn.

C. Nối hai cực của một thanh nam châm với hai đầu của một cuộn dây dẫn.

D. Đưa một cực của pin từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

Câu 6. Câu nào dưới đây liệt kê đầy đủ những đặc điểm của hiện tượng khúc xạ ánh sáng?

A. Tia sáng là đường thẳng.

B. Tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.

C. Tia sáng bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường.

D. Tia sáng bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.

Câu 7. Chỉ ra câu sai.

Đặt một cây nến trước một thấu kính hội tụ thì:

A. Ta có thể thu được ảnh của cây nến trên màn ảnh.

B. Ảnh của cây nến trên màn ảnh có thể lớn hoặc nhỏ hơn cây nến.

C. Ảnh của cây nến trên màn ảnh có thể là ảnh thật hoặc ảnh ảo.

D. Ảnh ảo của cây nến luôn luôn lớn hơn cây nến.

Câu 8. Chọn câu phát biểu đúng:

A. Mắt cận nhìn rõ các vật ở gần mà không nhìn rõ các vật ở xa.

B. Mắt cận nhìn rõ các vật ở xa mà không nhìn rõ các vật ở gần.

C. Mắt tốt nhìn rõ các vật ở gần mà không nhìn rõ các vật ở xa.

D. Mắt tốt nhìn rõ các vật ở xa mà không nhìn rõ các vật ở gần.

Câu 9. Hệ thức của định luật Ôm là:

A. I= U
R

.
B. R=
U
I

.
C. U= I. R.
D. R=U. I.

Câu 10. Quy tắc nắm tay phải dùng để

A. xác định chiều đường sức từ của nam châm thẳng

B. xác định chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua

C. xác định chiều đường sức từ của một dây dẫn có hình dạng bất kỳ có dòng điện chạy qua

D. xác định chiều đường sức từ của dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua

Câu 11. Đường sức từ của nam châm là những đường cong được vẽ theo qui ước sao cho

A. bắt đầu từ cực này và kết thúc ở cực kia của nam châm.

B. có chiều đi từ cực Bắc tới cực Nam ở bên ngoài thanh nam châm

C. có chiều đi từ cực Nam tới cực Bắc ở bên ngoài thanh nam châm.

D. có chiều đi từ cực Bắc tới cực Nam ở bên trong thanh nam châm.

Câu 12. Tia tới đi qua quang tâm của thấu kính hội tụ sẽ cho tia ló

A. đi qua tiêu điểm.
B. song song với trục chính.

B. C. truyền thẳng theo phương của tia tới.
D. có đường kéo dài đi qua tiêu điểm. Câu 13. Trong trường hợp nào dưới đây, ánh sáng truyền theo đường thẳng? A.Trong môi trường trong suốt.

C. Đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.

D. Trong môi trường đồng tính.

E. Trong môi trường trong suốt và đồng tính.

Câu 14. Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, tia phản xạ thu được nằm trong mặt phẳng nào?

A. Mặt gương.

B. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và mặt gương.

C. Mặt phẳng vuông góc với tia tới.

D. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến với gương ở điểm tới.

Câu 15. Tia tới đi qua tiêu điểm của thấu kính hội tụ cho tia ló

A. truyền thẳng theo phương của tia tới.
B. có đường kéo dài đi qua tiêu điểm.

C. đi qua điểm giữa quang tâm và tiêu điểm.
   D. song song với trục chính.
Câu 16. Vật AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f. Điểm A  nằm trên trục chính, cho ảnh thật A’B’ lớn hơn vật thì AB nằm cách thấu kính một đoạn

A. OA > 2f.
B. 0 < OA < f.
C. OA = 2f.
D. f < OA < 2f.
Câu 17. Hãy chọn câu phát biểu đúng.

A. Đèn sáng bình thường khi công suất tiêu thụ của đèn bằng công suất định mức của đèn.

B. Đèn sáng bình thường khi công suất tiêu thụ của đèn lớn hơn công suất định mức của đèn.

C. Đèn sáng bình thường khi công suất tiêu thụ của đèn nhỏ hơn công suất định mức của đèn.

D. Cả A, B, C đều không đúng.

Câu 18. Mắc các dây dẫn vào một hiệu điện thế không đổi. Trong cùng một thời gian thì nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào điện trở dây dẫn?

A. Tăng gấp đôi khi điện trở dây dẫn tăng lên gấp đôi.

B. Tăng gấp đôi khi điện trở dây dẫn giảm đi một nửa.

C. Tăng gấp bốn khi điện trở dây dẫn giảm đi một nửa.

D. Giảm đi một nửa khi điện trở của dây dẫn tăng lên gấp bốn.

Câu 19. Sử dụng hiệu điện thế nào dưới đây khi làm thí nghiệm là an toàn đối với cơ thể người?

A. Nhỏ hơn hoặc bằng 40V.  B. Nhỏ hơn hoặc bằng 50V.

C. Nhỏ hơn hoặc bằng 60V.  D. Nhỏ hơn hoặc bằng 70V.

Câu 20. Quy tắc nào dưới đây cho ta xác định được chiều của đường sức từ ở trong lòng một ống dây có dòng điện một chiều chạy qua?

A. Quy tắc bàn tay phải.
B. Quy tắc bàn tay trái.

C. Quy tắc nắm tay phải.
D. Quy tắc ngón tay phải.

Câu 21. Để truyền đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A. Tăng 2 lần.
B. Tăng 4 lần.

C. Giảm 2 lần.
D. Không tăng không giảm.

Câu 22. Ảnh thật cho bởi thấu kính hội tụ bao giờ cũng

A. cùng chiều và nhỏ hơn vật.
B. cùng chiều với vật.

C. ngược chiều và lớn hơn vật.
D. ngược chiều với vật.

Câu 23. Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song luôn

A. lớn hơn điện trở thành phần lớn nhất.

B. nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất.

C. bằng tổng các điện trở thành phần.

D. bằng tích các điện trở thành phần.

II – TỰ LUẬN

Câu 1. Một bếp điện có Uđm = 220V. Nếu dùng bếp ở U' = 110V thì công suất tiêu thụ của bếp sẽ tăng hay giảm đi bao nhiêu lần?
Câu 2. Một máy biến thế dùng để hạ hiệu điện thế từ 500000V xuống còn 2500V. Hỏi cuộn dây thứ cấp có bao nhiêu vòng. Biết cuộn dây sơ cấp có 100000 vòng. Hãy chọn kết quả đúng?
Câu 3. Một vật sáng AB, cao 5cm đặt vuông góc với trục chính và cách thấu kính hội tụ có tiêu cự f= 10cm một khoảng d = 30cm.

a. Vẽ ảnh và nêu tính chất ảnh của AB?

b. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh là bao nhiêu?

---- Hết---



